
STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

1
Lĩnh vực 

đất đai

Đăng ký biến động đối 

với trường hợp đổi tên 

hoặc thay đổi thông tin 

về người sử dụng đất, 

chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; thay đổi hạn 

chế quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất hoặc có thay 

đổi quyền đối với thửa 

đất liền kề; giảm diện 

tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên

H01.81-

250402-

0001

40 giờ làm việc (Trễ hạn 4 ngày 1 

giờ 49 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 02/04/2025 

07:22:38

- Hạn xử lý: 10/04/2025 07:22:38

- Ngày có KQ: 16/04/2025 09:11:54

TRỊNH 

NGUYỄN 

PHÚC 

KHÁNH

Ấp Cần Thạnh, xã 

Cần Đăng, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

An Giang

Võ Văn Đến - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công - Bộ phận 

TN và TKQ Sở 

Nông Nghiệp và 

Môi Trường

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công - Bộ phận 

TN và TKQ Sở 

Nông Nghiệp và 

Môi Trường

Vừa tiếp nhận

Võ Văn Đến

Thời gian quy định

Từ 02/04/2025 07:22:38 đến 

02/04/2025 11:22:38

Thời gian thực hiện

16/04/2025 09:11:54

(Trễ hạn 8 ngày 6 giờ 11 phút)

TR??? K???T QU???

Võ Văn Đến

TG Qui Định

16/04/2025 09:11:54

TG Thực Hiện

17/04/2025 07:44:01

Đã trả kết quả

2
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250329-

5020

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:43:22

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

PHẠM 

NÔNG 

NHỎ

Số Nhà 259, Tổ 

10, Khóm Phú 

Hữu, thị trấn Chợ 

Vàm, huyện Phú 

Tân, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:43:22 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

3
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250329-

5019

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:41:47

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

THỊ BƯỚM

112/1, Tổ 19, 

Khóm Long 

Hưng, phường 

Long Châu, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:41:47 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

4
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250329-

5009

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:40:43

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

CHÂU 

QUỐC 

THÁI

Ấp Tân Hòa C, xã 

Tân An, thị xã 

Tân Châu, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:40:43 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THỐNG KÊ HỒ SƠ TRỄ HẠN CỦA TẤT CẢ SỞ, BAN, NGÀNH
(Từ ngày 11/04/2025 đến ngày 17/04/2025)



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

5
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250329-

5006

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:30:46

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

SƠN 

TRƯỜNG

Tổ 9, Ấp Hòa 

Hiệp, xã Phú 

Hiệp, huyện Phú 

Tân, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:30:46 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

6
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5108

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:20:42

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

TIỀN 

PHƯƠNG

Đường Nguyễn 

Trãi, Tổ 5, Khóm 

6, thị trấn Tri Tôn, 

huyện Tri Tôn, 

tỉnh An Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:20:42 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

7
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5104

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:12:46

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

LÊ VĂN 

HÙNG

Tổ 11, Khóm 

Thới Thuận, 

phường Thới Sơn, 

thị xã Tịnh Biên, 

tỉnh An Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:12:46 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

8
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5103

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:11:32

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

THỊ MỸ 

TIÊN

Ấp Bình Thạnh 2, 

xã Hòa An, huyện 

Chợ Mới, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:11:32 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

9
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250310-

5153

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:57:50

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

LÊ BẢO 

SANG

Ấp Gò Ba Gia, xã 

Phú Thạnh, huyện 

Phú Tân, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:57:50 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

10
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5088

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:50:04

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

LA 

HOÀNG 

THẢO MY

170/44/11, Hẻm 

Rạch Ba Miễu, Tổ 

09 Khóm Trung 

Thạnh, phường 

Mỹ Thới, thành 

phố Long Xuyên, 

tỉnh An Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:50:04 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

11
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5045

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:48:28

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

LÂM 

TRỌNG 

TOÀN

Tổ 28, Khóm 

Bình Nghĩa, thị 

trấn Cái Dầu, 

huyện Châu Phú, 

tỉnh An Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:48:28 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

12
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250314-

5127

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:45:17

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

VĂN BEN

Tổ 5, Ấp Bình 

Quới, xã Bình 

Phú, huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:45:17 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

13
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250328-

5100

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

15:17:14

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

VĂN 

TRUNG

Ấp Trung Bình, 

xã Thoại Giang, 

huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 15:17:14 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

14
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250323-

5003

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:59:43

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

MINH 

TRUNG

Tổ 3, Ấp Vĩnh 

Phúc, xã Vĩnh 

Hanh, huyện Châu 

Thành, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:59:43 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

15
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250327-

5057

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:52:41

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

PHẠM 

TUẤN ANH

Tổ 14, Khóm 

Vĩnh Lộc, thị trấn 

Cái Dầu, huyện 

Châu Phú, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:52:41 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả

16
Lý lịch tư 

pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam

H01.17-

250327-

5024

80 giờ làm việc (Trễ hạn  12 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 30/03/2025 

14:30:52

- Hạn xử lý: 14/04/2025 17:00:00

- Ngày có KQ: 14/04/2025 17:12:00

NGUYỄN 

ĐỨC HUY

Số 200/6, Đường 

Phạm Văn Bạch, 

Tổ 06, Khóm 

Vĩnh Đông 1, 

phường Núi Sam, 

thành phố Châu 

Đốc, tỉnh An 

Giang

Trần Xuân Sơn - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công (Bộ phận TN 

và TKQ Sở Tư 

Pháp)

Vừa tiếp nhận

Trần Xuân Sơn

Thời gian quy định

Từ 30/03/2025 14:30:52 đến 

14/04/2025 17:00:00

Thời gian thực hiện

14/04/2025 17:12:00

(Trễ hạn  12 phút)

Đã có kết quả



STT Lĩnh vực Thủ tục Số hồ sơ TGQĐ hồ sơ
Người 

đăng ký
Địa chỉ Cán bộ tiếp nhận

Bộ phận (phòng 

chuyên môn) xử 

lý

Lãnh đạo / Cán bộ thực hiện trễ 

hạn
Ghi chú

17
Lĩnh vực 

đất đai

Bán hoặc góp vốn bằng 

tài sản gắn liền với đất 

thuê của Nhà nước theo 

hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm (Cấp Tỉnh)

H01.81-

250326-

0001

80 giờ làm việc (Trễ hạn 4 ngày 5 

giờ 19 phút)

- Ngày giờ tiếp nhận: 26/03/2025 

08:32:25

- Hạn xử lý: 10/04/2025 08:32:25

- Ngày có KQ: 16/04/2025 13:52:24

NGUYỄN 

THỊ 

PHƯƠNG 

LINH

878 Trần Hưng 

Đạo, phường Bình 

Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh 

An Giang

Võ Văn Đến - 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công - Bộ phận 

TN và TKQ Sở 

Nông Nghiệp và 

Môi Trường

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công - Bộ phận 

TN và TKQ Sở 

Nông Nghiệp và 

Môi Trường

Vừa tiếp nhận

Võ Văn Đến

Thời gian quy định

Từ 26/03/2025 08:32:25 đến 

26/03/2025 14:32:25

Thời gian thực hiện

16/04/2025 13:52:24

(Trễ hạn 13 ngày 7 giờ 19 phút)

TR??? K???T QU???

Võ Văn Đến

TG Qui Định

16/04/2025 13:52:24

TG Thực Hiện

17/04/2025 07:42:54

Đã trả kết quả

Người lập Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Như Huỳnh Nguyễn Thanh Hùng


